	      UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

        SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH          VÀ XÃ HỘI
	 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:        /SLĐTBXH-DN
            V/v hướng dẫn tổ chức thực hiện hỗ trợ 
            đào tạo nghề cho lao động theo Quyết định số     1956/QĐ-TTg và Quyết định số 46/QĐ-TTg
	Quảng Bình, ngày       tháng       năm 2019


Kính gửi: 

               - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
               - Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề

                nghiệp, cơ sở đào tạo nghề dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh.
Căn cứ Quyết định số1956/QĐ-TTg  ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”; Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 01/7/2015 vể việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1956/QĐ-TTg
; Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng; 
          Căn cứ Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng;
  Căn cứ Công văn số 5232/LĐTBXH-TCGDNN ngày 12/12/2018 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn thực hiện Nội dung 06 “Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn” thuộc CTMTQG Xây dựng nông thôn mới năm 2019”;

          Căn cứ Quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí các nghề đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đến năm 2020; 
 Căn cứ Kế hoạch số 390/KH-UBND ngày 27/3/2019 của UBND tỉnh về “Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019.
Trên cơ sở ý kiến góp ý của Sở Tài chính tại Công văn số 1152/STC-HCSN ngày 17/4/2019 và Sở Nông nghiệp- Phát triển nông thôn tại Công văn số 759/SNN-PTNT  ngày  18/4/2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn tổ chức thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg và Quyết định số 46/QĐ-TTg như sau:
I.  ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN HỖ TRỢ  ĐÀO TẠO NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP, ĐÀO TẠO NGHỀ DƯỚI 03 THÁNG

 1. Đối tượng, điều kiện hỗ trợ đào tạo nghề

 1.1. Đối tượng được hỗ trợ từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Lao động nông thôn, người khuyết tật (thành thị và nông thôn) trong độ tuổi lao động (nữ từ đủ 15-55 tuổi; nam từ đủ 15-60 tuổi), có nhu cầu học nghề, có trình độ học vấn; trường hợp học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động thì phải đủ 14 tuổi; những người không biết đọc, viết có thể tham gia học những nghề phù hợp thông qua hình thức kèm cặp, truyền nghề và phải đủ sức khoẻ phù hợp với ngành nghề cần học.
Lao động nông thôn: là người lao động có hộ khẩu thường trú tại xã, người lao động có hộ khẩu thường trú tại phường, thị trấn đang trực tiếp làm nông nghiệp hoặc thuộc hộ gia đình có đất nông nghiệp bị thu hồi.
Lưu ý: Ưu tiên hỗ trợ đào tạo nghề cho người khuyết tật và các đối tượng là người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; người dân tộc thiểu số; người thuộc hộ nghèo; hộ cận nghèo; người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh; ngư dân; lao động nữ bị mất việc làm.
1.2. Đối tượng được hỗ trợ từ nguồn ngân sách của địa phương
  Đối với địa phương có bố trí nguồn ngân sách cấp huyện để hỗ trợ lao động học nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng thì ngoài các đối tượng quy định tại điểm 1.1 khoản 1 Mục I Công văn này thì hỗ trợ thêm các đối tượng người học là phụ nữ, người chấp hành xong án phạt tù, người nghiện ma túy.

2. Điều kiện người học được hỗ trợ đào tạo

Thực hiện theo Điều 4 Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng;
 II. ĐIỀU KIỆN THAM GIA TỔ CHỨC ĐÀO TẠO NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP VÀ DƯỚI 3 THÁNG, CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ
1. Điều kiện tham gia đào tạo trình độ sơ cấp
 Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh có nghề đào tạo đã được cấp quy mô tuyển sinh/năm trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
2. Điều kiện tham gia đào tạo nghề dưới 03 tháng
- Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp có nghề đào tạo được cấp quy mô tuyển sinh/năm trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
- Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp chưa có nghề đào tạo được cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và các đơn vị không thuộc đối tượng áp dụng đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp nhưng có nhu cầu tham gia đào tạo dưới 03 tháng thì phải có đủ các điều kiện tổ chức thực hiện chương trình đào tạo quy định tại Khoản 2 Điều 6 và Điều 7 Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH, được cơ quan đặt hàng đào tạo kiểm tra các điều kiện tổ chức đào tạo và có ý kiến bằng văn bản về cho phép đào tạo (Trong đó có các nội dung: Tên nghề đào tạo, chương trình đào tạo; quy mô, địa điểm tổ chức đào tạo).

3. Điều kiện về nhà giáo 

- Nhà giáo dạy nghề trình độ sơ cấp phải đạt chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định tại mục 1, chương II Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ Lao động – TB&XH.
- Nhà giáo dạy nghề dưới 03 tháng là nhà khoa học, kỹ sư, cán bộ kỹ thuật chuyên ngành, người có chứng chỉ kỹ năng nghề bậc 2/5 hoặc thợ bậc 3/7 trở lên, nghệ nhân cấp tỉnh, nông dân sản xuất giỏi cấp huyện, người trực tiếp làm nghề liên tục từ 5 năm trở lên và có chứng chỉ kỹ năng dạy học trực tiếp giảng dạy đối với nghề đào tạo. Trường hợp là thợ giỏi, người trực tiếp làm nghề liên tục từ 5 năm trở lên tham gia giảng dạy phải được UBND cấp xã hoặc chủ cơ sở sản xuất có nghề đào tạo xác nhận thời gian làm nghề. 
Lưu ý: Cơ sở được đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ đào tạo phải bố trí đủ giáo viên giảng dạy phù hợp với từng nội dung trong chương trình đào tạo, mỗi lớp có ít nhất 01 nhà giáo cơ hữu trực tiếp giảng dạy. Trường hợp thiếu giáo viên thì có thể thuê giáo viên, người dạy nghề để giảng dạy nhưng phải đảm bảo điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định.

4. Chương trình đào tạo

- Chương trình, giáo trình đào tạo nghề xây dựng theo yêu cầu, nội dung và cấu trúc quy định tại Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ Lao động – TB&XH (đối với trình độ sơ cấp) và Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ Lao động – TB&XH (đối với đào tạo nghề dưới 03 tháng).

 - Chương trình đào tạo phải phù hợp về thời gian, tổng số giờ/khóa học đối với nghề đào tạo có trong danh mục nghề tại Quyết định số 1555/QĐ-UBND. Có thể chỉnh sửa chương trình đào tạo (tên môn học, modun và thời gian) cho phù hợp với điều kiện thực tế, được điều chỉnh định mức kinh tế - kỹ thuật theo nội dung tương ứng nhưng nội dung chỉnh sửa không khác quá 30% so với định mức kinh tế -  kỹ thuật quy định, không vượt định mức chi phí đào tạo của nghề quy định tại Phụ lục 2, Quyết định số 1555/QĐ-UBND và thời gian đào tạo tối thiểu không thay đổi.

- Khuyến nghị các cơ sở đào tạo tham khảo chương trình đào tạo nghề do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành (đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của các Sở) và biên soạn, chỉnh sửa cho phù hợp.

III. MỨC HỖ TRỢ CHI PHÍ ĐÀO TẠO, TIỀN ĂN, TIỀN ĐI LẠI

1. Mức hỗ trợ chi phí đào tạo:

- Người học được hỗ trợ chi phí đào tạo theo định mức hỗ trợ của nghề quy định tại Quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trường hợp người học nghề thuộc nhiều đối tượng thì thực hiện hỗ trợ đối với đối tượng ở mức chi phí hỗ trợ cao nhất.
- Nội dung chi thực hiện theo Điều 10 Thông tư 152/2016/TT-BTC ngày 17 tháng 10 năm 2016 và quy định tại Phụ lục 2 Quyết định số 1555/QĐ-UBND. Đối với các lớp đào tạo nghề cho người khuyết tật hoặc các nghề nằm trong danh mục nghề nặng nhọc độc hại thì khi xây dựng dự toán được tính thêm phụ cấp cho nhà giáo theo quy định tại Nghị định số 113/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập và Thông tư số 22/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/8/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 113/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.
- Định mức chi phí cho các ngành nghề đào tạo và mức hỗ trợ chi phí đào tạo cho người lao động (theo các nhóm đối tượng) theo Quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; các cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức đào tạo và cơ sở GDNN căn cứ mức chi và nội dung chi thực tế để xây dựng dự toán và thanh quyết toán việc hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng nhưng không vượt quá định mức chi phí tối đa. Đối với những nghề có chi phí đào tạo thực tế lớn hơn mức hỗ trợ tối đa quy định tại Quyết định nêu trên, các địa phương, cơ sở đào tạo chủ động xây dựng phương án huy động nguồn kinh phí bổ sung từ ngân sách địa phương, hỗ trợ của doanh nghiệp, đóng góp của người học và nguồn huy động, tài trợ hợp pháp khác để đảm bảo chi phí đào tạo. Phương án huy động kinh phí phải được cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức đào tạo nhất trí, thông qua.
 2. Mức hỗ trợ tiền ăn và tiền đi lại

2.1. Đối tượng được hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại: 
Người khuyết tật và các đối tượng thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh, lao động nữ bị mất việc làm.

2.2. Mức hỗ trợ:

- Mức hỗ trợ tiền ăn: 30.000 đồng/người/ngày thực học.

- Mức hỗ trợ tiền đi lại: 200.000 đồng/người/khóa học nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cư trú từ 15 km trở lên. Riêng các đối tượng trên đang cư trú ở xã, thôn, bản thuộc vùng khó khăn hoặc xã đặc biệt khó khăn theo quy định tại Quyết định số 1010/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ học nghề tại địa điểm đào tạo cách xa nơi cư trú từ 05 km trở lên thì mức hỗ trợ tiền đi lại: 300.000 đồng/người/khóa học. 
Lưu ý: 

- Trường hợp người học nghề thuộc nhiều đối tượng ưu tiên thì vẫn chỉ được hưởng một mức hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại.
  
- Trong quá trình đào tạo, cơ sở đào tạo có trách nhiệm thanh toán tiền ăn, tiền đi lại cho đối tượng theo quy định. Trường hợp người học nghỉ học, bỏ học, hoặc bị buộc thôi học thì không hỗ trợ tiền ăn trong thời gian nghỉ học, bỏ học, buộc thôi học và không hỗ trợ tiền đi lại lượt về khi bỏ học, buộc thôi học. 

IV. HÌNH THỨC HỖ TRỢ  ĐÀO TẠO, LẬP HỒ SƠ, QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH HỒ SƠ GIAO NHIỆM VỤ HOẶC KÝ HỢP ĐỒNG ĐẶT HÀNG ĐÀO TẠO 
1. Hình thức hỗ trợ đào tạo
+ Căn cứ Quyết định phân bổ kinh phí và chỉ tiêu kế hoạch đào tạo nghề cho LĐNT được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, UBND các huyện, thành phố, thị xã ban hành kế hoạch đào tạo nghề cho LĐNT trên địa bàn;
+ Việc triển khai thực hiện Kế hoạch theo 02 hình thức: Giao nhiệm vụ đào tạo và hợp đồng đặt hàng đào tạo, cụ thể:
- Giao nhiệm vụ đào tạo: 

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi là cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức đào tạo nghề) ban hành Quyết định giao nhiệm vụ đào tạo nghề cho LĐNT đối với Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề trực thuộc (Mẫu số 16) trong trường hợp Trung tâm có đủ các điều kiện tổ chức lớp học và đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp có nghề đào tạo.
Việc lập dự toán, phân bổ dự toán, quyết toán kinh phí giao nhiệm vụ thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật.

- Hợp đồng đặt hàng đào tạo:
Trường hợp Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề trực thuộc không đủ điều kiện tổ chức đào tạo nghề đã đề ra trong kế hoạch thì Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện hình thức hợp đồng đặt hàng đào tạo nghề với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp và cơ sở đào tạo dưới 3 tháng công lập hoặc ngoài công lập khác.
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố báo cáo chỉ tiêu đặt hàng đào tạo nghề (Mẫu số 17) về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch đặt hàng đào tạo nghề cho LĐNT trên địa bàn tỉnh trước khi thực hiện hình thức hợp đồng đặt hàng đào tạo.
Căn cứ Kế hoạch đặt hàng đào tạo nghề cho LĐNT của UBND tỉnh, cơ quan chuyên môn được giao nhiệm vụ đặt hàng đào tạo thông báo rộng rãi bằng văn bản tới các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh để đăng ký tham gia đào tạo.

Căn cứ hồ sơ năng lực của cơ sở đào tạo đăng ký nhận thầu cung cấp dịch vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn, cơ quan chuyên môn được giao nhiệm vụ lưa chọn đơn vị để thực hiện ký hợp đồng đặt hàng đào tạo

Lưu ý: Để đảm bảo việc đào tạo của đơn vị tham gia đào tạo nghề cho LĐNT không vượt quá qui mô tuyển sinh được cấp phép, khi ký hợp đồng đào tạo, cơ sở đào tạo phải có cam kết và chịu trách nhiệm về việc không tham gia đào tạo theo hợp đồng đặt hàng ở các huyện thị khác trong tỉnh vượt quá qui mô tuyển sinh/năm theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp) của đơn vị đối với nghề tham gia đào tạo.
2. Lập hồ sơ ký hợp đồng đào tạo
Căn cứ Thông báo dự kiến phân bổ kinh phí của cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức đào tạo nghề ở cấp huyện, trong vòng 30 ngày kể từ ngày được thông báo, cơ sở đào tạo lập hồ sơ và gửi về phòng chuyên môn do cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức đào tạo nghề ở cấp huyện quy định để thẩm định và ký hợp đồng. Hồ sơ được lập thành 03 bộ, trong đó 02 bộ gửi cơ quan chuyên môn được giao nhiệm vụ tổ chức đào tạo (chuyên viên phụ trách giáo dục nghề nghiệp, Kế toán) và 01 bộ lưu tại đơn vị đào tạo.
2.1 Thành phần hồ sơ gồm:
a) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong đó có nghề đào tạo theo danh mục nghề tại Quyết định số 1555/QĐ-UBND hoặc văn bản cho phép đào tạo của cơ quan giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng đào tạo (đối với trường hợp nghề đào tạo dưới 3 tháng chưa có trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp hoặc đơn vị không thuộc đối tượng áp dụng đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp).
b) Kế hoạch đào tạo (Mẫu số 01); 

c) Danh sách học viên trúng tuyển (trường hợp lớp đào tạo có số học viên trong 01 xã, thị trấn thì phải có xác nhận của UBND cấp xã) (Mẫu số 02); Danh sách học viên được hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại (Mẫu số 03);
​d) Bản sao Đơn đăng ký học nghề có xác nhận của UBND cấp xã (Mẫu số 04). Riêng những người đã được hỗ trợ đào tạo nhưng bị mất việc làm do nguyên nhân khách quan thì phải kèm theo bản sao chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo trước đó và văn bản của UBND cấp xã về việc đề nghị tiếp tục hỗ trợ đào tạo nghề.

đ) Bản sao giấy tờ chứng minh của người có đơn đăng ký học nghề thuộc đối tượng được hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cụ thể:
+ Người thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng: bản sao giấy tờ chứng minh đối tượng thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng hoặc giấy xác nhận thân nhân của người thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tham gia học nghề.
+ Người khuyết tật: bản sao Giấy xác nhận khuyết tật hoặc thẻ xác nhận là người khuyết tật hoặc sổ lĩnh trợ cấp hàng tháng.

+ Người dân tộc thiểu số: Bản sao giấy khai sinh. Nếu là người dân tộc thiểu số mà thuộc hộ nghèo thì  nộp kèm Bản sao giấy tờ chứng minh đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo còn hiệu lực.
+ Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo: Bản sao giấy tờ chứng minh đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo còn hiệu lực.
+ Người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh:  Bản sao Quyết định thu hồi đất còn trong thời hạn được hỗ trợ.
+ Lao động nữ bị mất việc làm: 
- Trường hợp làm việc theo hợp đồng: có một trong các Bản sao giấy tờ sau: Quyết định thôi việc, buộc thôi việc; quyết định sa thải; thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc; hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động. 
- Trường hợp làm việc không theo hợp đồng: Giấy xác nhận của người sử dụng lao động.
         - Trường hợp tự tạo việc làm: Bản sao giấy đăng ký kinh doanh còn hiệu lực hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã (trong trường hợp không có giấy đăng ký kinh doanh).
e) Danh sách nhà giáo tham gia đào tạo (Mẫu số 05), kèm bản sao quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động (đối với giáo viên cơ hữu), hợp đồng thỉnh giảng (đối với giáo viên thỉnh giảng), bản sao: trình độ chuyên môn, sư phạm, kỹ năng dạy nghề. Đối với nông dân sản xuất giỏi, thợ lành nghề thì kèm giấy xác nhận có khả năng truyền nghề và ghi rõ thời gian làm nghề;

f) Dự toán chi phí tổ chức lớp đào tạo nghề (Mẫu số 06) kèm Bảng dự toán chi tiết nguyên vật liệu phục vụ lớp học (Mẫu số 07);
g) Chương trình đào tạo chi tiết kèm Quyết định phê duyệt.
2.2 Hồ sơ ký hợp đồng đặt hàng đào tạo:

Ngoài thành phần hồ sơ quy định tại điểm 2.1 khoản 2 mục IV ở trên, hồ sơ ký hợp đồng đặt hàng đào tạo phải có thêm:
· Văn bản đăng ký tham gia đào tạo của cơ sở đào tạo (Mẫu số 18); 

· Bản cam kết dạy và học nghề gắn với giải quyết việc làm (Mẫu số 19). Trường hợp người lao động học nghề có hộ khẩu thường trú tại xã/phường/thị trấn khác nhau thì trong Bản cam kết không có thành phần của Đại diện Ủy ban nhân dân xã tham gia ký kết.
3. Trình tự thẩm định hồ sơ và ký hợp đồng

- Cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức đào tạo thành lập Tổ thẩm định và tổ chức thẩm định hồ sơ do cơ sở đào tạo gửi đến. 
- Lập Phiếu thẩm định theo từng nội dung trong hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ và đảm bảo các điều kiện quy định thì Tổ Trưởng tổ thẩm định xem xét, ký duyệt vào Phiếu thẩm định và tham mưu Lãnh đạo duyệt dự toán. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ đề nghị cơ sở đào tạo lập theo đúng quy định. 

- Căn cứ Phiếu thẩm định và dự toán đã được Tổ Trưởng tổ thẩm định ký duyệt, Thủ trưởng cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức đào tạo nghề ở cấp huyện ký hợp đồng hoặc hợp đồng đặt hàng với cơ sở đào tạo.

4. Việc tạm ứng hợp đồng được thỏa thuận cụ thể tại hợp đồng đào tạo, đảm bảo mức tạm ứng và hồ sơ tạm ứng như sau:
4.1. Mức tạm ứng hợp đồng
a) Tạm ứng lần đầu ngay sau khi ký hợp đồng bằng 50% giá trị hợp đồng.
b) Tạm ứng lần hai áp dụng cho các khóa đào tạo từ 03 tháng trở lên khi cơ sở đào tạo đã thực hiện tối thiểu 30% thời gian khóa đào tạo. Mức tạm ứng lần hai theo khối lượng và giá trị thực tế thực hiện, nhưng tối đa mức tạm ứng cả hai lần không quá 80% giá trị hợp đồng và không vượt quá dự toán năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho khoản chi đó.
4.2. Đối với tạm ứng lần hai, cơ sở đào tạo cần gửi: văn bản đề nghị tạm ứng lần hai; quyết định mở lớp, kèm theo danh sách học viên; chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo từng lớp học; danh sách học viên thuộc diện được hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã (nếu có) và báo cáo tiến độ thực hiện hợp đồng.

V. LẬP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN, TRÌNH TỰ THANH QUYẾT TOÁN 
1. Lập hồ sơ quyết toán lớp đào tạo nghề 
Sau khi kết thúc lớp học, trong vòng 10 ngày cơ sở đào tạo có văn bản gửi cơ quan, đơn vị đặt hàng đào tạo đề nghị thanh lý hợp đồng, kèm theo các tài liệu sau: 

a. Công văn đề nghị thanh lý hợp đồng của cơ sở đào tạo;
b. Báo cáo kết quả thực hiện hợp đồng (Mẫu số 15);
c. Quyết định mở lớp đào tạo nghề (Mẫu số 08) kèm theo danh sách người học nghề;

d. Bản gốc đơn đăng ký học nghề có xác nhận của UBND cấp xã (Mẫu số 04) kèm giấy tờ minh chứng đối tượng được hỗ trợ tiền ăn, đi lại;

đ. Bảng theo dõi thời gian học tập của học viên (Mẫu số 9);
e. Bảng theo dõi giờ giảng của giáo viên (Mẫu số 10);

f. Danh sách người học nghề được hỗ trợ tiền ăn (Mẫu số 11), tiền đi lại (Mẫu số 12) có chữ ký và ghi rõ họ và tên của người nhận;

g. Quyết định công nhận tốt nghiệp kèm theo danh sách học viên tốt nghiệp (Mẫu số 13);

h. Danh sách học viên được cấp chứng chỉ (quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12, TT 152/2016-TT-BTC ngày 17/10/2016);

k. Bảng kê danh sách học viên có việc làm sau học nghề: danh sách học viên được doanh nghiệp tuyển dụng có xác nhận của doanh nghiệp; danh sách học viên được doanh nghiệp nhận bao tiêu sản phẩm có xác nhận của doanh nghiệp cam kết bao tiêu sản phẩm; danh sách học viên tự tạo việc làm từ nghề đào tạo tại các địa phương có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với các trường hợp thành lập tổ, nhóm sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp hoặc làm nghề đã được học tại địa phương (quy định tại điểm c khoản 1 Điều 12, TT 152/2016-TT-BTC ngày 17/10/2016);

l. Biên bản kiểm tra lớp đào tạo nghề (Mẫu số 20)
m. 04 bản Bảng tổng hợp thanh quyết toán các nội dung chi cho lớp học; (Mẫu số 14); 
n. Các chứng từ chi tiêu có liên quan đến chi phí tổ chức đào tạo, hỗ trợ tiền ăn, đi lại có chữ ký nhận tiền của học viên (để đối chiếu, cơ sở trực tiếp đào tạo lưu giữ theo quy định hiện hành).
l. Biên bản nghiệm thu hợp đồng (Mẫu số 21)

Lưu ý:  Sau khi cơ quan được giao nhiệm vụ đào tạo nghề và được cơ quan Tài chính quyết toán chi ngân sách, toàn bộ chứng từ gốc được chuyển trả cho cơ sở đào tạo để lưu giữ hồ sơ theo quy định. Cơ sở đào tạo có trách nhiệm cung cấp hồ sơ phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán khi có yêu cầu
2. Trình tự tiếp nhận, thẩm định thanh quyết toán và thanh lý hợp đồng đào tạo 

- Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ  của cơ sở đào tạo, cơ quan được giao nhiệm vụ đào tạo có trách nhiệm nghiệm thu, quyết toán, thanh lý hợp đồng đào tạo, chuyển số kinh phí còn phải thanh toán theo biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng đào tạo cho cơ sở đào tạo. Trường hợp người học nghỉ học, bỏ học, hoặc bị buộc thôi học thì không hỗ trợ tiền ăn trong thời gian nghỉ học, bỏ học, buộc thôi học và không hỗ trợ tiền đi lại lượt về khi bỏ học, buộc thôi học (có Quyết định nghĩ học, bỏ học, hoặc buộc thôi học đối với từng học viên kèm theo). 

- Căn cứ kết quả quyết toán, Thủ trưởng cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức đào tạo nghề ở cấp huyện ký Biên bản thanh lý hợp đồng đào tạo nghề và thực hiện thanh lý số kinh phí còn lại cho cơ sở đào tạo. 
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố (cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức đào tạo nghề ở cấp huyện)


- Trực tiếp chỉ đạo, tổ chức triển khai kế hoạch nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho  LĐNT tại địa phương;
- Phân bổ kinh phí kịp thời cho các phòng chuyên môn cấp huyện (cơ quan giao nhiệm vụ tổ chức đào tạo), trong đó: giao kinh phí thực hiện nội dung tuyên truyền, tư vấn học nghề việc làm, rà soát, cập nhật, bổ sung nhu cầu đào tạo, quản lý, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện đào tạo nghề cho cơ quan thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 1956 cấp huyện quản lý, thực hiện.
- Chỉ đạo các phòng chuyên môn ưu tiên lựa chọn đào tạo những nghề theo định hướng nghề phi nông nghiệp và nông nghiệp ban hành tại Kế hoạch nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho LĐNT của tỉnh (đào tạo các nghề để phát triển công nghiệp phụ trợ, đào tạo theo vị trí việc làm tại doanh nghiệp, làng nghề và phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, sản xuất công nghệ cao và an sinh xã hội nông thôn); ưu tiên hỗ trợ đào tạo nghề đối với các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới; lựa chọn đơn vị đủ điều kiệ và năng lực để giao nhiệm vụ và đặt hàng đào tạo;
- Chỉ đạo UBND cấp xã hướng dẫn người lao động đăng ký học nghề; xác nhận đúng đối tượng học nghề theo quy định; tổng hợp danh sách lao động có nhu cầu học nghề, theo dõi lập danh sách tình hình việc làm của người lao động sau học nghề; cập nhật thông tin của người lao động có nhu cầu học nghề và hiệu quả đào tạo cho lao động nông thôn trên phần mềm quản lý đào tạo nghề cho lao động nông thôn của tỉnh…
​- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện công tác hỗ trợ đào tạo nghề trên địa bàn. 
2. Phòng Lao động – Thương binh Xã hội, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc phòng Kinh tế (gọi tắt là phòng chuyên môn)
- Tham mưu cho UBND cấp huyện triển khai thực hiện chỉ tiêu hỗ trợ đào tạo cho lao động địa phương theo định hướng nghề phi nông nghiệp và nông nghiệp ban hành tại Kế hoạch nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho LĐNT của tỉnh. 
-Hướng dẫn UBND cấp xã cập nhật thông tin của người lao động có nhu cầu học nghề và hiệu quả đào tạo cho lao động nông thôn trên phần mềm quản lý đào tạo nghề cho lao động nông thôn của tỉnh…

- Lựa chọn cơ sở đào tạo có năng lực và đủ điều kiện hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Ưu tiên lựa chọn các doanh nghiệp, làng nghề, cơ sở đào tạo có hợp đồng liên kết đào tạo với Doanh nghiệp về việc làm, bao tiêu sản phẩm. 
- Thành lập Tổ thẩm định (để thẩm định hồ sơ ký hợp đồng và hồ sơ quyết toán), thực hiện thẩm định hồ sơ theo thành phần và các nội dung quy định, trình UBND cấp huyện ký hợp đồng và thanh lý hợp đồng với cơ sở đào tạo;
- Thực hiện quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định tại Thông tư 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng.

- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các lớp đào tạo nghề trên địa bàn, báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Sở Nông nghiệp và PTNT theo quy định.
3. Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, các tổ chức đoàn thể nghề nghiệp đào tạo dưới 03 tháng (gọi tắt là cơ sở đào tạo)

- Chủ động làm việc với cơ quan được giao nhiệm vụ đào tạo nghề ở cấp huyện để nắm nhu cầu học nghề của người lao động, nhu cầu tuyển dụng lao động qua đào tạo nghề của Doanh nghiệp, định hướng nghề đào tạo cho lao động của địa phương…để đăng ký chỉ tiêu giao nhiệm vụ (đối với Trung tâm Giáo dục- Dạy nghề) hoặc đăng ký đặt hàng đào tạo (đối với các cơ sở đào tạo khác).

 - Chủ động liên kết với doanh nghiệp, làng nghề để ký kết hợp đồng đào tạo với giải quyết việc làm, bao tiêu sản phẩm.
- Tổ chức tuyên truyền, tuyển sinh và hướng dẫn người lao động đăng ký học nghề (tuyển sinh đúng đối tượng, tránh trùng đối tượng lao động đã được hỗ trợ học nghề).
- Căn cứ Hợp đồng đào tạo nghề, Hợp đồng đặt hàng đào tạo, cơ sở đào tạo tổ chức đào tạo, tiếp nhận, quản lý và sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng đối tượng và hiệu quả; thực hiện đúng quy định về tổ chức lớp học, lập các biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo theo Thông tư số 42/2016/TT-BLĐTBXH  (đối với lớp học trình độ sơ cấp) và Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH  (đối với lớp học dưới 03 tháng);
- Thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời việc hỗ trợ nguyên nhiên vật liệu, tài liệu...đối với người học theo quy định. Thanh toán tiền ăn, tiền đi lại đúng đối tượng và dung quy định;
- Phối hợp với UBND cấp xã theo dõi, thống kê tình trạng việc làm, thu nhập của người lao động sau học nghề. 
Trên đây là hướng dẫn thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dưới 03 tháng cho người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2019. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ về Sở Lao động – TB&XH (qua phòng Dạy nghề, điện thoại 0232 3816114).
Nơi nhận:                                                                                     KT. GIÁM ĐỐC
- Như trên;                                                                                            PHÓ GIÁM ĐỐC
- Bộ Lao động –TBXH 

 (Tổng cục GDNN);                                   (để báo cáo)
- UBND tỉnh;

Đã ký
- Đ/c Trần Tiến Dũng-P.CT UBND tỉnh;                                                                  
- Các Sở: NN&PTNT, KH&ĐT, Tài chính;

- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
        Phạm Thành Đồng

- Phòng LĐ-TB&XH; Phòng NN&PTNT

 (Phòng KT); Phòng Kế hoạch- TC các huyện,                            
 Thị xã,TP;

- Thanh tra Sở; Văn phòng Sở; Phòng KH-TC Sở;

- Lưu: VT, DN.                    
Mẫu số 01

	(Tên cơ sở đào tạo)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO
1. Nghề đào tạo:...................................................................................................

Địa điểm đào tạo..................................................................................................
2. Trình độ đào tạo: ..........................................Số lượng người học...................
3. Đối tượng tuyển sinh:......................................................................................
4. Mục tiêu đào tạo:

4.1. Kiến thức:.....................................................................................................
.................................................................................................................................
4.2. Kỹ năng nghề:...............................................................................................
.............................................................................................................................
4.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm .............................................................................................................................

5. Thời gian khóa học: ....................tháng (từ ……/…../…..đến …/…../……)

6. Thời gian thực học:…………ngày

7. Thời gian khai giảng:………………, bế giảng:………………………………...

8. Quyết định phê duyệt chương trình đào tạo: ……………………………………
9. Phân bổ thời gian đào tạo.

	Số TT
	Môn học/Mô đun
	Thời gian đào tạo (giờ)
	Lịch kiểm tra hết mô - đun

	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Ôn, kiểm tra
	

	
	
	
	
	
	.../..../.../

	
	
	
	
	
	.../..../.../

	
	
	
	
	
	.../..../.../

	
	Kiểm tra/ thi kết thúc khóa học
	Từ ngày .../..../....

Đến ngày ...../....../......


10. Quy định kiểm tra/thi kết thúc khóa học.

	Bài tập kỹ năng tổng hợp
	Điều kiện kiểm tra/thi
	Phương pháp đánh giá
	Ghi chú

	.....................................

....................................

....................................
	........................

.......................

.......................
	.......................

.......................

.......................
	.......................

.......................

.......................


Cán bộ quản lý đào tạo                                             Thủ trưởng đơn vị
     (Ký, ghi rõ họ tên)                                                            (Ký, ghi rõ họ tên)
Cơ sở đào tạo:.......................






             



                 Mẫu số 02
DANH SÁCH HỌC VIÊN TRÚNG TUYỂN
Tên nghề đào tạo:...............................................................................; Trình độ đào tạo...............................

Số lượng học viên: ....................................; Hình thức đào tạo: .........................; Địa điểm đào tạo: .....................................

Thời gian đào tạo: .................tháng; từ ngày ......../......./20...  đến ngày .........../........./20...
	TT
	Họ và tên
	Dân tộc
	Ngày, tháng,

năm sinh
	Số Chứng minh nhân dân
	Địa chỉ

thường trú

(ghi rõ thôn, xã, huyện)
	Được hỗ trợ học nghề theo QĐ số 1956 lần mấy
	Đối tượng 
	Dự báo việc làm và nơi làm việc sau học nghề
	Dự báo thu nhập với việc làm sau khi học nghề (bình quân/ tháng)

	
	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                   









 ...........,ngày......tháng......năm 20…
  

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ (12)


    

                       THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

                                             







                                                                    (ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: 
- (9) ghi rõ đối tượng học nghề: diện hưởng chính sách người có công ghi rõ: con thương binh, con bệnh binh..., Hộ nghèo, Người dân tộc thiểu số, Người khuyết tật, Người bị thu hồi đất, hộ cận nghèo, LĐNT khác...
   - (12) Nếu lớp dạy nghề có số học viên trong 1 xã thì phải có thêm xác nhận của UBND cấp xã
  Cơ sở đào tạo:.......................
                                                                                                                             Mẫu số 03
DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐƯỢC HỖ TRỢ TIỀN ĂN, TIỀN ĐI LẠI

Lớp:……….…………………………………Địa điểm đào tạo:……………………………………

	TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Dân tộc
	Địa chỉ

(ghi rõ thôn, xã, huyện)
	Đối tượng (*)
	Khoảng cách từ nơi cư trú đến nơi học nghề (Km)

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	






                                                                                                             ……., ngày......tháng......năm 20…
                                                                                                                                                              THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

                    
       (ký tên, đóng dấu)
Ghi chú:  (*) Đối tượng ghi rõ: người có công: con thương binh, con bệnh binh..., người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số, người bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh, lao động nữ bị mất việc làm...

Ghi

ch

	
	1

												
	2

												
	3

												
	4

												
													
													
													
													
													

	                                                                                                                                                                                    ……., ngày......tháng......năm 20…
                                    Người lập biểu                                                                                                THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 



                                                                                                               Mẫu số 04
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ

Họ và tên:.................................................................................. □: Nam, □ : Nữ

Sinh ngày……tháng…..năm………Dân tộc: ……………..........................................
Số CMND:…………………… Nơi cấp:………………Ngày cấp:...........................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:..................................................................................

Chỗ ở hiện tại:............................................................................................................... 

Trình độ học vấn:……………………………….Điện thoại liên hệ:............................

Thuộc đối tượng (1): .....................................................................................................

Tôi được hỗ trợ đào tạo nghề lần:(2) ............................................................................

Lý do.............................................................................................................................

Nay tôi làm đơn đăng ký hỗ trợ đào tạo nghề, cụ thể:

- Tên nghề:………….......................................................................................................

- Đơn vị đào tạo:.............................................................................................................
- Thời gian đào tạo:.....................tháng.

- Phương án việc làm của tôi sau khi được hỗ trợ đào tạo nghề là làm (3):.....................................................................................tại(4)................................................................................................................Với dự kiến thu nhập:.........................................
Nếu được tham gia lớp học, tôi xin cam kết:

 - Chấp hành nội quy lớp học

- Nếu vi phạm nội quy hoặc tự ý nghỉ học, bỏ học, tôi sẽ bồi thường hoàn toàn chi phí đào tạo và tiền ăn, tiền đi lại đã nhận (nếu có).

Tôi cam đoan những thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì khai man, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm./.
	Xác nhận của UBND cấp xã: …………..........
Xác nhận Ông (bà) ……………………………....... có hộ khẩu thường trú tại xã/phường/thị trấn

.......................................……………......................
thuộc diện đối tượng (5): ……..................................

TM. UBND cấp xã………………………….....
(Ký tên và đóng dấu)
	  …, ngày … tháng … năm 20...
                 Người làm đơn
            (Ký, ghi rõ họ và tên)


Hướng dẫn viết vào Đơn đăng ký học nghề:
- Mục (1). Người lao động ghi cụ thể 1 trong các đối tượng: Người có công với cách mạng, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, người bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh, hộ cận nghèo, lao động nữ bị mất việc làm, người chấp hành xong án phạt tù, lao động bị mất việc làm, lao động đã được hỗ trợ đào tạo nhưng bị mất việc làm do nguyên nhân khách quan, lao động nông thôn khác. Trường hợp thuộc nhiều đối tượng thì chỉ chọn một đối tượng ưu tiên cao nhất và ghi rõ tên đối tượng vào mục này (ví dụ : học viên vừa là lao động nông thôn, vừa là phụ nữ và thuộc hộ nghèo thì chỉ ghi đối tượng thuộc diện ưu tiên cao nhất là Người thuộc hộ nghèo)
- Mục (2). Trường hợp được hỗ trợ đào tạo nghề lần đầu thì ghi: lần đầu. Trường hợp người lao động đã được hỗ trợ đào tạo nhưng bị mất việc làm do nguyên nhân khách quan thì phải ghi rõ đã được hỗ trợ đào tạo lần thứ mấy, đã làm gì với nghề đã học và nguyên nhân mất việc làm, ghi rõ lý do học nghề lần sau. 

- Mục (3). Người lao động nêu rõ phương án việc làm của mình sau khi được hỗ trợ học nghề.
- Mục (4). Địa điểm dự kiến sẽ làm việc theo phương án việc làm

- Mục (5). Việc xác nhận đối tượng có liên quan đến mức chi phí hỗ trợ đào tạo theo Quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 của Ủy ban nhân tỉnh và hỗ trợ tiền ăn và tiền đi lại. Do đó UBND cấp xã đối chiếu các giấy tờ minh chứng để xác nhận đối tượng vào đơn đăng ký học nghề cho chính xác, cụ thể: 
- Thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng: (ghi rõ thương binh hay con thương binh...);

- Người thuộc xã khó khăn, đặc biệt khó khăn  
- Người thuộc hộ nghèo

- Người dân tộc thiểu số

- Người khuyết tật

- Người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh

- Người thuộc hộ cận nghèo

- Lao động nữ bị mất việc làm

- Lao động đã được hỗ trợ đào tạo nhưng bị mất việc làm

- Người chấp hành xong án phạt tù

- Phụ nữ thành thị

- Lao động nông thôn khác.

Cơ sở đào tạo:.......................                                                                      Mẫu số 06
DỰ TOÁN KINH PHÍ TỔ CHỨC LỚP ĐÀO TẠO 
(HOẶC LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ DÀNH RIÊNG CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT)

- Tên nghề:...............................................; Trình độ đào tạo: .......................................

- Tài khoản số: ..........................., Chủ tài khoản:...........................Chức vụ...................
   Số học viên:.. .người, Thời gian đào tạo:...tháng, từ ngày .../.../... đến ngày .../.../20..
   Hình thức đào tạo:...................., Địa điểm đào tạo:.......................................
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá

(đồng)
	Thành tiền

(đồng)
	Kết quả thẩm định (đồng
	Ghi chú

	I
	Hỗ trợ chi phí đào tạo
	
	
	
	
	
	

	1
	Tuyển sinh, khai giảng, bế giảng, cấp chứng chỉ nghề
	
	
	
	
	
	

	a
	Tuyển sinh (chi thông báo tuyển sinh, in ấn hồ sơ đăng ký học, chi phí gửi thông báo nhập học…)
	Người
	
	
	
	
	

	b
	Khai giảng, bế giảng
	
	
	
	
	
	

	c
	Cấp chứng chỉ nghề cho học viên
	Chứng chỉ
	
	
	
	
	

	2
	Chi tài liệu, giáo trình giảng dạy (mua/photo) 
	Quyển
	
	
	
	
	

	3
	Thù lao giáo viên, người dạy nghề
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Thù lao cho giáo viên, người dạy nghề
	
	
	
	
	
	

	
	Giờ lý thuyết
	Giờ
	
	
	
	
	

	
	Giờ thực hành
	Giờ
	
	
	
	
	

	3.2
	Phụ cấp lưu động cho giảng viên, cán bộ quán lý lớp (nếu có)
	Ngày
	
	
	
	
	

	3.3
	Phụ cấp cho giáo viên đối với lớp dạy nghề có người khuyết tật tham gia học hòa nhập
	Giờ
	
	
	
	
	

	3.4
	Phụ cấp cho giáo viên  đối với lớp dạy nghề dành riêng cho người khuyết tật
	Giờ
	
	
	
	
	

	4
	Hỗ trợ nguyên, nhiên, vật liệu học nghề (có bảng dự toán chi tiết kèm theo)
	
	
	
	
	
	

	5
	Thuê lớp học, thuê thiết bị dạy nghề
	
	
	
	
	
	

	5.1
	- Thuê phòng học, bàn ghế
	
	
	
	
	
	

	5.2
	- Tiền điện, tiền nước
	
	
	
	
	
	

	5.3
	- Thuê thiết bị giảng dạy/ thiết bị chuyên dùng
	
	
	
	
	
	

	6
	Thuê phương tiện vận chuyển thiết bị dạy nghề đối với trường hợp dạy nghề lưu động
	Lượt
	
	
	
	
	

	6.1
	- Thuê phương tiện vận chuyển thiết bị/tiền xăng nếu xe của đơn vị
	
	
	
	
	
	

	6.2
	- Thuê xe chở học viên đi học tập mô hình, kinh nghiệm
	
	
	
	
	
	

	7
	Hỗ trợ chi phí chỉnh sửa/biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy
	
	
	
	
	
	

	8
	Trích khấu hao tài sản cố định phục vụ lớp học
	
	
	
	
	
	

	9
	Chi công tác quản lý lớp học không quá 5% của tổng số kinh phí cho lớp đào tạo. (= 5% x (1+2+3+4+5+6+7 + 8))
	
	
	
	
	
	

	II
	Hỗ trợ cho người học nghề
	
	
	
	
	
	

	1
	Hỗ trợ tiền ăn
	
	
	
	
	
	

	2
	Hỗ trợ tiền đi lại
	
	
	
	
	
	

	
	trong đó: Hỗ trợ tiền đi lại cho học viên cư trú ở xã khó khăn, xã đặc biệt khó khăn
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng dự toán (I+II)
	
	
	
	
	
	


(Bằng chữ……………...........................................................................................)

                   ...........,ngày......tháng......năm 20… 
       LẬP BIỂU 

    KẾ TOÁN                          THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
   (ký, ghi rõ họ tên)                    (ký, ghi rõ họ tên)                               (ký tên, đóng dấu) 

THẨM ĐỊNH CỦA PHÒNG CHUYÊN MÔN ĐƯỢC GIAO TỔ CHỨC

 ĐÀO TẠO NGHỀ
Duyệt dự toán lớp đào tạo nghề với các nội dung sau: 

1. Hỗ trợ chi phí đào tạo cho cơ sở đào tạo: .........................................đồng

Bằng chữ: ...........................................................................................................

2. Hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho người học nghề: ....................................đồng

Bằng chữ: ...........................................................................................................

Tổng dự toán chi hỗ trợ:........................đồng

Bằng chữ: ..........................................................................................................

Cán bộ thẩm định
         Kế toán
                  Lãnh đạo phê duyệt

                                                                                              (ký tên, đóng dấu) 

Cơ sở đào tạo:.......................                                                                       Mẫu số 07
BẢNG DỰ TOÁN

 CHI TIẾT NGUYÊN VẬT LIỆU PHỤC VỤ LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LĐNT (HOẶC LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ DÀNH RIÊNG CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT)

	STT
	Tên nguyên, nhiên vật liệu
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá

(đồng)
	Thành tiền

(đồng)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	
	
	
	


(Bằng chữ……………........................................................................................................)

                   ...........,ngày......tháng......năm 20… 

           KẾ TOÁN                                                                    THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
                                                                                              (ký tên, đóng dấu) 

Mẫu số 08
	(TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN)

(TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO)


Số: ……………………
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………, ngày…..tháng……năm 20…


QUYẾT ĐỊNH

Về việc mở lớp đào tạo nghề năm 20...


THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO
Căn cứ Quyết định thành lập cơ sở đào tạo;

Căn cứ Hợp đồng đào tạo nghề số ....... ngày ...... tháng ...... năm ...... giữa (tên cơ quan ký hợp đồng) với (tên cơ sở đào tạo).

 Xét đề nghị của ..................,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mở lớp đào tạo nghề (tên nghề).................................cho......... học viên (có danh sách kèm theo)
Điều 2. Thời gian khóa học:.........tháng, từ ngày .../.../.....đến ngày..../...../....

- Hình thức học………………………………………………………………

· Địa điểm học………………………………………………………………..

Điều 3. Chỉ định (Ông/Bà: ..................., chức vụ…………..) quản lý lớp học.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. ......Văn phòng, các bộ phận, cá nhân liên quan và các học viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	   Nơi nhận:

 - Như Điều 5;
 - Sở LĐTBXH (để b/c);

 - Phòng NN&PTNT hoặc Phòng KT (để b/c);

 - Cơ quan chủ quản (để b/c);

 - ..............................;

 - Lưu.
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu)

    


(Kèm theo Mẫu số 08)

DANH SÁCH HỌC VIÊN HỌC NGHỀ

(Kèm theo Quyết định số....... /QĐ- ..... ngày......tháng.......năm 20....của ….) 

	Số TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh 
	Hộ khẩu thường trú
	Đối tượng

(Ghi rõ)
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                   Mẫu số 09                                                                                                                                                                                                                                            
	TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc


BẢNG THEO DÕI THỜI GIAN HỌC TẬP CỦA HỌC VIÊN THÁNG:...............
Nghề đào tạo: ..........................................Trình độ:...................................

Lớp:.............................................................................................................

Thời gian đào tạo của khóa học:.......tháng; từ ngày:..../.../....đến ngày.../.../... 

Thời gian thực học:......ngày

Địa điểm đào tạo (số nhà, thôn, xã, huyện):..........................................................

	TT
	Họ và tên học viên
	Ngày
	Số buổi nghỉ có phép
	Số buổi nghỉ không phép
	Số ngày nghỉ



	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	..
	
	
	
	
	
	30
	31
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	Số buổi nghỉ có phép
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số buổi nghỉ không phép
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số ngày nghỉ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO                                                 CÁN BỘ QUẢN LÝ LỚP

              (Ký, đóng dấu)                                                                                 (Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: 

- Một ngày có hai buổi: sáng, chiều; Căn cứ vào TKB, quy định ghi như sau: 

+ Những ngày TKB học cả sáng và chiều: nếu hs có mặt 1 buổi ghi chữ S hoặc C; nếu đi học cả ngày thì đánh dấu X; nếu vắng có phép một buổi thì ghi chữ SP hoặc CP, vắng có phép cả ngày thì ghi chữ P; Nếu vắng không phép một buổi ghi chữ SK hoặc CK, vắng không phép cả ngày thì ghi chữ K vào ô tương ứng. Hai buổi nghỉ (có phép hoặc không) tính thành một ngày nghỉ.

+ Những ngày TKB học một buổi sáng hoặc chiều: nếu vắng có phép thì ghi chữ P, vắng không phép thì ghi chữ K. Một buổi nghỉ học tính thành một ngày nghỉ.




                                                                                                                                Mẫu số 10
	 TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO

..................................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc



BẢNG THEO DÕI GIỜ DẠY CỦA GIÁO VIÊN 
Họ và tên giáo viên:...............................................................................................

Tên môn học (Mô-đun) dạy:....................................................................................

Nghề đào tạo:......................................Trình độ đào tạo: .......................................

Lớp:........................................................................................................................

Địa điểm đào tạo:..............................................................................................

Thời gian giảng dạy môn học từ ngày   ..../..../.... đến ngày.../..../....

	Ngày lên lớp
	Số giờ
	Tóm tắt nội dung bài dạy, kiểm tra
	Số học sinh vắng mặt
	Chữ ký của giáo viên

	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra
	Tổng số giờ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	....
	....
	....
	.....
	
	
	


THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO                                            CÁN BỘ QUẢN LÝ LỚP

              (Ký , đóng dấu)                                                                            (Ký, ghi rõ họ tên)

                 Cơ sở đào tạo nghề:.......................                                                                                                                                       Mẫu số 11
BẢNG THANH TOÁN HỖ TRỢ TIỀN ĂN 
Lớp đào tạo nghề:..................................................................
  Địa điểm:............................................................................
Thời gian đào tạo: ............ tuần, từ ngày ......./......../20... đến ngày ......./......../20...

	TT
	Họ và tên học viên
	Giới tính
	Ngày tháng năm sinh
	Dân tộc
	Địa chỉ

(chỗ ở hiện tại)


	Đối tượng (*)
	Số ngày được hỗ trợ tiền ăn
	Số tiền được 

hỗ trợ

(đồng)
	Học viên ký nhận

(ký, ghi rõ họ và tên)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	


                 Số tiền bằng chữ......................................................................................................

                         









                   ...........,ngày......tháng......năm 20…
CÁN BỘ QUẢN LÝ LỚP HỌC


KẾ TOÁN
           
                                        THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 


                                              

(Ký, ghi rõ họ tên)

                    (Ký, ghi rõ họ tên)                                                             (ký tên, đóng dấu)
Ghi chú:  (*) Đối tượng ghi rõ: người có công: con thương binh, con bệnh binh..., người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số, người bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh, lao động nữ bị mất việc làm....
Cơ sở đào tạo:.......................








     

                           Mẫu số 12
BẢNG THANH TOÁN HỖ TRỢ TIỀN ĐI LẠI
Lớp đào tạo nghề:..................................Địa điểm:.................................................

Thời gian đào tạo: .......... tuần, từ ngày ....../....../20... đến ngày ....../....../20...

	TT
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày tháng năm sinh
	Dân tộc
	Địa chỉ

(ghi rõ thôn, xã, huyện)
	Đối tượng ưu tiên (*)
	Khoảng cách từ nơi cư trú đến nơi học nghề

(Km)
	Số tiền được hỗ trợ/khóa

(đồng)
	Học viên ký nhận (ký, ghi rõ họ và tên)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	




Số tiền bằng chữ......................................................................................................                         









                                                                                                       ...........,ngày......tháng......năm 20…
CÁN BỘ QUẢN LÝ LỚP HỌC



KẾ TOÁN
           
                                    THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 


      (Ký, ghi rõ họ tên)                             


        (Ký, ghi rõ họ tên)                                                         (ký tên, đóng dấu)
  Ghi chú:  (*) Đối tượng ghi rõ: người có công: con thương binh, con bệnh binh..., người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số, người bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh, lao động nữ bị mất việc làm...
Mẫu số 13
	(TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN)

(TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO)

Số: ……………
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………, ngày…..tháng……năm 20…


QUYẾT ĐỊNH

                           Công nhận tốt nghiệp...................................... 

 THỦ TRƯỞNG (TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO)

Căn cứ (các văn bản liên quan)

          Xét đề nghị của ..................,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận tốt nghiệp cho ..........học viên. Nghề đào tạo................; Trình độ:.........; Thời gian đào tạo:...tháng. 
(có Danh sách kèm theo)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các bộ phận, cá nhân liên quan và các học viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
	   Nơi nhận:

 - Như Điều 3;
 - Sở LĐTB&XH (để b/c);

 -...
  - Lưu.
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

    



(Kèm theo Mẫu số 13)

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP
   (Kèm theo Quyết định số........./QĐ- ..... ngày..... tháng...... năm 20...của....) 
	   Số TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Hộ khẩu thường trú
	Xếp loại hoặc Mức đánh giá

	
	
	Nam
	Nữ
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


                                                                                                          Mẫu số 14
Cơ sở đào tạo:.......................                                                               
           
 
BÁO CÁO QUYẾT TOÁN KINH PHÍ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO NGHỀ 
NĂM 20.....
- Tên lớp nghề:...................................; Trình độ đào tạo: .......................................

- Tài khoản số: ..........................., Chủ tài khoản:............................Chức vụ......................

- Số học viên:........người,  
- Thời gian đào tạo:.....tháng, từ ngày ...../..../.... đến ngày ...../..../20... 

-  Hình thức đào tạo:......................., Địa điểm đào tạo:........................................................

	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số liệu của cơ sở đào tạo 
	Kết quả duyệt quyết toán (đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	Số lượng
	Đơn giá

(đồng)
	Thành tiền

(đồng)
	
	

	I
	Hỗ trợ chi phí đào tạo
	
	
	
	
	
	

	1
	Tuyển sinh, khai giảng, bế giảng, cấp chứng chỉ nghề
	
	
	
	
	
	

	a
	Tuyển sinh (chi thông báo tuyển sinh, in ấn hồ sơ đăng ký học, chi phí gửi thông báo nhập học…)
	Người
	
	
	
	
	

	b
	Khai giảng, bế giảng
	
	
	
	
	
	

	c
	Cấp chứng chỉ nghề cho học viên
	Chứng chỉ
	
	
	
	
	

	2
	Chi tài liệu, giáo trình giảng dạy (mua/photo) 
	Quyển
	
	
	
	
	

	3
	Thù lao giáo viên, người dạy nghề
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Thù lao cho giáo viên,, người dạy nghề
	
	
	
	
	
	

	
	Giờ lý thuyết
	Giờ
	
	
	
	
	

	
	Giờ thực hành
	Giờ
	
	
	
	
	

	4
	Hỗ trợ nguyên, nhiên, vật liệu học nghề (có bảng dự toán chi tiết kèm theo)
	
	
	
	
	
	

	5
	Thuê lớp học, thuê thiết bị dạy nghề
	
	
	
	
	
	

	5.1
	- Thuê phòng học, bàn ghế
	
	
	
	
	
	

	5.2
	- Tiền điện, tiền nước
	
	
	
	
	
	

	5.3
	- thuê thiết bị giảng dạy/ thiết bị chuyên dùng
	
	
	
	
	
	

	6
	Thuê phương tiện vận chuyển thiết bị dạy nghề đối với trường hợp dạy nghề lưu động
	Lượt
	
	
	
	
	

	6.1
	- Thuê phương tiện vận chuyển thiết bị/tiền xăng nếu xe của đơn vị
	
	
	
	
	
	

	6.2
	- Thuê xe chở học viên đi học tập mô hình, kinh nghiệm
	
	
	
	
	
	

	7
	Hỗ trợ chi phí chỉnh sửa/biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy
	
	
	
	
	
	

	8
	Trích khấu hao tài sản cố định phục vụ lớp học
	
	
	
	
	
	

	9
	Chi công tác quản lý lớp học không quá 5% của tổng số kinh phí cho lớp đào tạo. 
	
	
	
	
	
	

	II
	Hỗ trợ cho người học nghề
	
	
	
	
	
	

	1
	Hỗ trợ tiền ăn
	
	
	
	
	
	

	2
	Hỗ trợ tiền đi lại
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó: Hỗ trợ tiền đi lại cho học viên cư trú ở xã khó khăn, xã đặc biệt khó khăn
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng dự toán (I+II)
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Nội dung chi trong từng mục chi từ 01 đến 09 phần I ghi theo chứng từ chi thực tế

(Bằng chữ……………..........................................................................................................)

                   ...........,ngày......tháng......năm 20… 
       LẬP BIỂU 

    KẾ TOÁN                          THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
   (ký, ghi rõ họ tên)                    (ký, ghi rõ họ tên)                               (ký tên, đóng dấu) 

PHÒNG CHUYÊN MÔN ĐƯỢC GIAO TỔ CHỨC ĐÀO TẠO NGHỀ 

DUYỆT QUYẾT TOÁN:
1. Hỗ trợ chi phí đào tạo cho cơ sở dạy nghề: ...................đồng; Bằng chữ: ........................

2. Hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho người học nghề: ..............đồng; Bằng chữ: ........................

Tổng kinh phí chi hỗ trợ:.........đồng; Bằng chữ:.................................................

      Cán bộ thẩm định
                      Kế toán

Lãnh đạo phê duyệt

                                                                                                                         Mẫu số 15

	(TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO)

..............................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc



	BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

Thực hiện Quyết định giao nhiệm vụ hoặc Hợp đồng đặt hàng đào tạo số.......

Sau khi kết thúc lớp dạy nghề, cơ sở đào tạo.......báo cáo kết quả như sau:

I.Thông tin chung về lớp học:

1.Tên nghề đào tạo:...........................................Trình độ:..............................

2. Thời gian đào tạo: ....tháng; Khai giảng ngày.../.../..., bế giảng ngày../.../..

3. Thời gian thực học: .......tuần; ............ ngày.

4. Lớp học (ký hiệu, mã số): ....................................................................

5. Địa điểm đào tạo: ......................................................................................

II. Kết quả lớp học:

1. Kết quả tuyển sinh:

- Quyết định mở lớp số.../.....ngày....tháng...năm.....của....... 

- Tổng số học viên nhập học: ....... người, trong đó: Nam.......người, chiếm tỉ lệ........%; Nữ..........người, chiếm tỉ lệ:.........%; Khuyết tật:.......người, chiếm tỉ lệ.......%.

2. Số học viên thôi học, bỏ học: ...người, chiếm ..%.

3. Kết quả tốt nghiệp: 

3.1. Số học viên hoàn thành khóa học, đạt kết quả được cấp chứng chỉ (tốt nghiệp) :.......người; Trong đó: Nam.......người, chiếm tỉ lệ........%; Nữ..........người, chiếm tỉ lệ:.........%; Khuyết tật:.......người, chiếm tỉ lệ.......%.

       Trong đó chia theo đối tượng:
- Người khuyết tật ........người;

- Người thuộc hộ Dân tộc thiểu số nghèo..........người, Người thuộc hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn...người;

- Dân tộc thiểu số....người;

- Người thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi người có công với CM..người; 

- Người thuộc hộ nghèo.......người;

- Người thuộc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh.....người;

- Lao động nữ bị mất việc làm.......người;

- Người thuộc hộ cận nghèo......người;

- Lao động nữ thành thị :…..người;

- Lao động nông thôn khác.....người.

3.2 Xếp loại tốt nghiệp 
* Đối với lớp đào tạo trình độ sơ cấp

+ Loại giỏi:............người, chiếm ...........% 

+ Loại khá:............. người, chiếm .........% 

+ Loại trung bình khá:....người, chiếm....% 

+ Loại trung bình:.......người, chiếm .......% 

+ Loại yếu: ……người, chiếm ………%

       *Đối với lớp đào tạo dưới 03 tháng thì đánh giá theo 02 mức: 
        + Đạt yêu cầu:.......người, chiếm .......%  

        + Không đạt yêu cầu:.......người, chiếm .......% .
3.3. Số học viên không hoàn thành khóa học (không đủ điều kiện được công nhận tốt nghiệp) :.............người.

III. Hiệu quả sau đào tạo :

- Tổng số học viên có việc làm :.......người, chiếm..........% (so với số tốt nghiệp), trong đó : 

+ Số học viên tự tạo việc làm :...người, chiếm...% (so với số tốt nghiệp) ; 

+ Số học viên được DN, đơn vị bao tiêu sản phẩm:.....người, chiếm ........% 

+ Số học viên được DN, người sử dụng LĐ ký hợp đồng LĐ :.........người, chiếm ........% ;

+ Số học viên đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài :....người, chiếm ........% 

        IV. Sử dụng kinh phí thực hiện hợp đồng:

Nội dung

Kinh phí được duyệt (KP nhà nước hỗ trợ)
Kinh phí thực hiện  

Kinh phí đề nghị hỗ trợ

Chi phí đào tạo

Chi phí hỗ trợ tiền ăn, đi lại cho học viên

Tổng số

V. Nhận xét, đánh giá về sự phù hợp của nghề đào tạo; sự phối hợp của các cấp, các ngành:

1. Sự phù hợp với KT-XH địa phương.

2. Sự phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp.

3. Sự phù hợp với nhu cầu người học.

4. Sự phối hợp của địa phương (huyện, xã), của Phòng Lao động, Phòng Nông nghiệp (Phòng Kinh tế) cấp huyện.

VI. Những vướng mắc, khó khăn, kiến nghị, đề xuất:

1.Vướng mắc, khó khăn.

2.Kiến nghị, đề xuất.
     Người lập báo cáo

       (ký, ghi rõ họ tên)

             Ngày       tháng     năm 

     Thủ trưởng cơ sở đào tạo 

      (ký tên, đóng dấu)



	


                                                                                                                                     Mẫu số 16

ỦY BAN NHÂN DÂN 
               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN/THỊ XÃ/TP.....
            
      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /QĐ-UBND

                  .............., ngày .... tháng .... năm 20.....

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

đối với Trung tâm Giáo dục –Dạy nghề huyện/thị xã/thành phố..... năm....


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ.........

Căn cứ Quyết định số ...... /QĐ-UBND ngày   /   /   của Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố...;
Căn cứ Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng;
Căn cứ Kế hoạch số ... /QĐ-UBND ngày .../.../... của UBND tỉnh về việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Quảng Bình năm ...;

Căn cứ Kế hoạch số ...../KH-UBND ngày    tháng   năm ... của UBND huyện/thị xã/thành phố......

Căn cứ năng lực đào tạo nghề của Trung tâm Giáo dục –Dạy nghề huyện/thị xã/thành phố.....;
        Xét đề nghị của .....,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu, nhiệm vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn đối với Trung tâm Giáo dục –Dạy nghề huyện/thị xã/thành phố....năm ... (chỉ tiêu tại phụ lục kèm theo).
Trung tâm Giáo dục–Dạy nghề huyện/thị xã/thành phố....có nhiệm vụ:

- Bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo, chương trình, đội ngũ nhà giáo để phục vụ các lớp đào tạo.

- Tuyển sinh học viên đúng đối tượng, tổ chức đào tạo đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

- Cấp chứng chỉ cho học viên tốt nghiệp các khóa học theo đúng quy định.

- Thực hiện chế độ báo cáo về tuyển sinh, mở lớp, đào tạo, cấp chứng chỉ theo quy định.

Điều 2. Giao Phòng Lao động –Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (hoặc Kinh tế) thẩm định, ký hợp đồng đào tạo và thực hiện thanh quyết toán với Trung tâm Giáo dục–Dạy nghề huyện...theo quy định hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND, Trưởng phòng: Lao động –Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (hoặc Kinh tế), Giám đốc Trung tâm Giáo dục- Dạy nghề huyện/thị xã/thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

	Nơi nhận:                                                             

-Sở Lao động –TB&XH;

- Sở NN & PTNT;                                        
.....

- Lưu:......                                   
	     ỦY BAN NHÂN DÂN


(Kèm theo Mẫu số 16)

Phụ lục giao chỉ tiêu, nhiệm vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn 
đối với Trung tâm Giáo dục – Dạy nghề huyện/thị xã/thành phố.....năm ...

(Kèm theo Quyết định số...../QĐ-UBND ngày.... tháng....năm .... của Ủy ban nhân dân .........)

	TT
	Nghề đào tạo
	Chỉ tiêu
	Địa điểm đào tạo
	Dự kiến kinh phí

	
	
	Số lớp
	Số người
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	


Mẫu số 17

     ỦY BAN NHÂN DÂN 
          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   HUYỆN/THỊ XÃ/TP.....

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                  

                Số:       /UBND-...                   ........., ngày .... tháng .... năm 20.....
V/v báo cáo chỉ tiêu đặt hàng đào tạo nghề 
cho lao động theo Quyết định 1956/QĐ-TTg

         và Quyết định 46/QĐ-TTg năm ....
Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình

Thực hiện Kế hoạch số ... /QĐ-UBND ngày ..././.... của UBND tỉnh về việc …. và Kế hoạch số ...../KH-UBND ngày.../.../....của UBND huyện/thị xã/thành phố......về việc..., UBND huyện/thị xã/thành phố ......báo cáo chỉ tiêu đặt hàng đào tạo nghề cho lao động năm .... cụ thể như sau:

	TT
	Nghề đào tạo
	Thời gian 

đào tạo

(tháng)
	Số lớp
	Chỉ tiêu

 đào tạo
	Dự kiến kinh phí

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


UBND huyện/thị xã/thành phố ......báo cáo để Sở Lao động –Thương binh và Xã hội biết và tổng hợp.

	Nơi nhận:                                                             

- Như trên;                                        
-.....

- Lưu:......                                                                                   
	     ỦY BAN NHÂN DÂN
  (Ký, đóng dấu)



                                                                                                            Mấu số 18
	 (TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN)

(TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO)


 Số: ……………………  

v/v đăng ký tham gia đào tạo nghề cho lao động theo hình thức đặt hàng đào tạo. 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

..............,  ngày…..tháng……năm 20…


Kính gửi: (tên cơ quan đặt hàng đào tạo).......................................................

Căn cứ Quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 của Ủy ban nhân tỉnh về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí các nghề đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đến năm 2020;

Căn cứ Kế hoạch số..../KH-UBND ngày...tháng....năm....của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đặt hàng đào tạo nghề cho LĐNT năm…;

Căn cứ vào nhu cầu học nghề của người lao động trên địa bàn huyện......;  nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp và điều kiện, năng lực đào tạo của.., 

Cơ sở ĐT..........đăng ký tham gia đào tạo sơ cấp/dưới 3 tháng  cho người lao động  huyện..........theo hình thức đặt hàng đào tạo, cụ thể như sau:

	TT
	Nghề đăng ký đào tạo
	Trình độ
	Số lượng đăng ký đào tạo(người)
	Dự kiến số lớp
	Thời gian đào tạo (tháng)
	Địa điểm đào tạo dự kiến
	Ghi chú

	1
	.....
	Sơ cấp
	
	
	
	Tại trường 
	

	
	
	Dưới 3 tháng
	
	
	
	Lưu động (ghi cụ thể địa điểm)
	

	2
	....
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	


Các nội dung khác (nếu có)........................

Đề nghị  .............(Cơ quan đặt hàng đào tạo) .................../.

	Nơi nhận:

 - Như trên;

  - Lưu:............
	THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO 

(Ký tên, đóng dấu)



	TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO
	                                                                       Mấu số 19                                                                                                              
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________________________


BẢN CAM KẾT

DẠY VÀ HỌC NGHỀ GẮN VỚI GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM

Số:........./Năm 20..... 

Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020; Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng;
Căn cứ Kế hoạch số..../KH-UBND ngày...tháng....năm....của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đặt hàng đào tạo nghề cho LĐNT năm…;


Căn cứ năng lực đào tạo nghề của  ……….......................................................................,
Hôm nay, ngày    tháng    năm ……....,tại  ......................................... chúng tôi gồm:

I - Đại diện cơ sở đào tạo: ..................................................................................................

1- Ông (Bà): ....................................................,
 Chức vụ: ................................;

2- Ông (Bà): ...................................................., 
 Chức vụ:  .................................................;

II. Đại diện UBND xã: ........…………………………………………………………….…..

1- Ông (Bà): .................................................. ,
Chức vụ: .............................. UBND xã;

2- Ông (Bà): ..................................................., 
Chức vụ: ....................................................;

III - Đại diện doanh nghiệp : ...........................................................................................:
1- Ông (Bà): ................................................,      Chức vụ:
..............................................;

2- Ông (Bà): ................................................., 
  Chức vụ: ....................................................;

IV - Người lao động tham gia học nghề (có danh sách chữ ký kèm theo) 

Các bên đã thảo luận và cam kết thực hiện đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Trách nhiệm của cơ sở đào tạo: 

- Tổ chức dạy nghề (tên nghề cụ thể) ........................................................ ......; trình độ đào tạo:........... ............cho ................ học viên tại ...............................................................................

- Thời gian: ..tháng (từ ngày .... tháng ....... năm .... đến ngày..... tháng .... năm .....). 

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức tuyển lao động học nghề đúng nghề đào tạo, đối tượng, số lượng người học, địa bàn tuyển sinh;

- Tổ chức dạy nghề cho lao động đúng quy định về đào tạo theo Thông tư của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;

- Thực hiện đầy đủ các cam kết trong hợp đồng đào tạo nghề ký với cơ quan quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành; báo cáo tình hình, kết quả tổ chức dạy nghề cho lao động theo quy định;

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã theo dõi, thống kê tình trạng việc làm, thu nhập của lao động sau học nghề;

- Đảm bảo yêu cầu về giáo viên, phòng học, trang thiết bị, chương trình, giáo trình và các điều kiện phục vụ dạy và học; Đảm bảo các thủ tục liên quan đến việc thành lập lớp và quản lý chuyên môn; Quản lý học viên theo đúng quy chế quản lý học sinh, sinh viên;
- Đảm bảo sau đào tạo, học viên có trình độ kỹ năng nghề đáp ứng yêu cầu
của doanh nghiệp hoặc có năng lực sản xuất đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả;
- Báo cáo kịp thời việc mở lớp và công nhận tốt nghiệp với các cơ quan quản lý theo đúng thời gian quy định.

- Nội dung khác:.....

 Điều 2: Trách nhiệm của UBND xã:

- Xác nhận vào đơn xin học nghề của người lao động trong xã về đối tượng theo quy định và khả năng tạo việc làm sau đào tạo theo nghề đăng ký học;

- Phối hợp với các cơ sở được giao nhiệm vụ dạy nghề cho lao động để tuyển lao động học nghề đủ điều kiện; phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

- Tạo điều kiện về địa điểm cho cơ sở dạy nghề tổ chức lớp học;

- Tạo điều kiện cho người học nghề tiếp cận với các nguồn vốn tín dụng tại địa phương theo quy định; giúp người lao động tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hoặc giải quyết việc làm sau học nghề;

- Thực hiện giám sát, đánh giá hiệu quả đào tạo nghề cho LĐNT thường xuyên, toàn diện theo các chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” ban hành tại Quyết định 1582/QĐ-LĐTBXH ngày 02/12/2011 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Nội dung khác:.....

Điều 3: Trách nhiệm của Doanh nghiệp:

- Đề xuất số lao động qua đào tạo cần sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất;

- Phối hợp với cơ sở đào tạo chuyển giao công nghệ mới trong quá trình đào tạo, bố trí thợ bậc cao giảng dạy khi cơ sở đào tạo  đề nghị để đảm bảo người lao động có kỹ năng phù hợp yêu cầu của doanh nghiệp;

- Tiếp nhận học viên tốt nghiệp khoá học, ký hợp đồng lao động theo đúng Luật lao động, mức thu nhập tối thiểu của người lao động là …………/tháng (phù hợp mặt bằng thu nhập tại địa phương doanh nghiệp đóng); công khai minh bạch mức thu nhập với lao động trước khi tuyển sinh đào tạo nghề;

Trường hợp bao tiêu sản phẩm thay bằng nội dung sau:

- Ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với UBND xã/thị trấn hoặc trực tiếp với người lao động sau học nghề. Thu mua toàn bộ những sản phẩm đạt tiêu chuẩn của doanh nghiệp theo hợp đồng bao tiêu sản phẩm (sản phẩm chính phẩm) và tận thu loại sản phẩm phụ có kích cỡ theo tiêu chuẩn, quy cách phẩm chất theo các điều khoản của hợp đồng bao tiêu sản phẩm;

- Nội dung khác:....
Điều 4:  Trách nhiệm của người học nghề:

- Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của lớp học, của cơ sở đào tạo;

- Tham gia đầy đủ các buổi học (cả lý thuyết và thực hành); tích cực học nghề đảm bảo đạt được các kỹ năng nghề theo yêu cầu của chương trình đào tạo và của doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm túc các kỳ thi, kiểm tra theo quy định;

- Đối với người lao động nông thôn học nghề để tự tạo việc làm phải có các điều kiện cần thiết để tự tổ chức sản xuất, kinh doanh (đất đai, phương tiện sản xuất, kinh doanh, nhân lực) để tăng thu nhập hoặc có doanh nghiệp, đơn vị cung cấp nguyên liệu sản xuất, bao tiêu sản phẩm;

- Đối với người lao động nông thôn học nghề để làm việc cho doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động hoặc đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài phải đáp ứng được các yêu cầu về độ tuổi, trình độ học vấn, sức khỏe, điều kiện làm việc của doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động hoặc đơn vị tuyển lao động đi làm việc ở nước ngoài;

-Nội dung khác:.....

Điều 5: Điều khoản chung:

- Bốn bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản nêu trên. Nếu bên nào vi phạm cam kết sẽ phải chịu mọi phí tổn. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, các bên cùng nhau bàn bạc, thống nhất giải quyết.

- Bản cam kết được lập thành 05 bản có giá trị pháp lý như nhau, cơ sở đào tạo giữ 01 bản, UBND xã giữ 01 bản, Doanh nghiệp giữ 01 bản, người học nghề giữ 01 bản để thực hiện và gửi cơ quan đặt hàng đào tạo một bản để quản lý./.
	ĐẠI DIỆN UBND XÃ, PHƯỜNG

(ký, đóng dấu)


	ĐẠI DIỆN CƠ SỞ ĐẦO TẠO
(ký, đóng dấu)



	ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

(ký, đóng dấu)
	NGƯỜI HỌC NGHỀ

(Có danh sách chữ ký kèm theo)




(Kèm mẫu số 19)

DANH SÁCH LAO ĐỘNG KÝ CAM KẾT HỌC NGHỀ THEO QUYẾT ĐỊNH 1956/QĐ-TTg, QUYẾT ĐỊNH SỐ 46/QĐ-TTg
(Kèm theo Bản cam kết số.....)

Nghề………………………… trình độ đào tạo: …………………; 
Thời gian đào tạo:....tháng,  từ ngày ………/.. đến ngày …/…/…; Địa điểm đào tạo (Thôn, xã, huyện): ……
	TT
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày tháng năm sinh
	Dân tộc
	Hộ khẩu thường trú
	Dự kiến việc làm sau đào tạo
	Ký cam kết (Ghi rõ họ tên)

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Thị A
	
	Nữ
	20/10/1982
	
	
	Tự tạo việc làm
	

	2
	Trần Văn B
	Nam
	
	4/7/1978
	
	
	Được doanh nghiệp bao tiêu SP
	

	3
	...
	
	
	
	
	
	Được DN tuyển dụng
	

	...
	...
	
	
	
	
	
	Đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
	


                                                                                                    Mẫu số 20

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc


BIÊN BẢN KIỂM TRA

LỚP HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG THEO QĐ 1956-TTG, QĐ 46-TTg

Căn cứ Quyết định 1582/QĐ-LĐTBXH ngày 02/12/2011 của Bộ Lao động –TB&XH về...........................;

Căn cứ Thông tư  số ..........của  Bộ Lao động-TB&XH quy định về đào tạo trình độ sơ cấp/Thông tư số ...............của Bộ Lao động...về đào tạo thường xuyên;

Căn cứ Hướng dẫn số.......của Sở lao động-TBXH về...........,

Căn cứ Hợp đồng đào tạo số:.......giữa..........với....về..............,

Hôm nay, ngày......tháng....năm......, Tại địa điểm:......................................

Cơ quan chủ trì kiểm tra + cơ quan phối hợp kiểm tra (nếu có) tiến hành kiểm tra lớp dạy nghề  cho lao động theo Hợp đồng đào tạo nghề: 

Thành phần đoàn kiểm tra:

1. Ông (Bà): ................................Chức vụ:..............................

2. Ông (Bà): ................................Chức vụ:..............................

Thành phần cơ sở đào tạo:

1. Ông (Bà): ................................Chức vụ:..............................

2. Ông (Bà): ................................Chức vụ:..............................

I. Thông tin chung về lớp học :

1.Tên nghề đào tạo:.................................Lớp: .......................Trình độ .......

2. Thời gian đào tạo: ........tháng;  Khai giảng ngày......tháng......năm.......; dự kiến bế giảng ngày......tháng.....năm.....

3. Địa điểm đào tạo: ......................................................................................

II. Nội dung và kết quả kiểm tra:

(Nội dung kiểm tra cần bám sát các quy định về đào tạo sơ cấp/thường xuyên  theo Thông tư số 42 hoặc 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ Lao động-TB&XH và Hợp đồng đào tạo) gồm các nội dung chính sau:
1.Công tác tuyển sinh; hồ sơ và kết quả tuyển sinh (số lượng, phân chia  đối tượng)
2.Tổ chức đào tạo:

2.1 Quyết định mở lớp kèm danh sách học viên;
2.2. Các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề: đánh giá thực trạng, so với yêu cầu, đủ/thiếu.

2.3. Các điều kiện về chương trình, giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy: 

- Chương trình: Quyết định ban hành chương trình hoặc quyết định phê duyệt, áp dụng chương trình của Bộ, TCDN đối với cơ sở mình; Chương trình đào tạo.

- Giáo trình: Tương tự.

2.4. Giáo viên giảng dạy: đối chiếu với danh sách giáo viên đã đăng ký khi ký hợp đồng dạy nghề.

2.5. Kế hoạch đào tạo, đối chiếu với tiến độ thực tế tại thời điểm kiểm tra.

2.6. Học viên tham gia học: đối chiếu với danh sách học viên đã đăng ký, bảng theo dõi học viên tham gia học, đánh giá việc duy trì sĩ số học viên.

2.7. Hệ thống hồ sơ, biểu mẫu quản lý đào tạo; chế độ báo cáo.

2.8. Đối với các lớp đã kết thúc: Quyết định kèm danh sách được cấp chứng chỉ/ chứng nhận; Việc cấp phát, quản lý  chứng chỉ, chứng nhận;  hiệu quả sau đào tạo...

2.9. Nội dung khác:.....

III. Nhận xét và kiến nghị của đoàn kiểm tra.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Đại diện cơ sở đào tạo

         (ký, đóng dấu)
	Đại diện đoàn kiểm tra

Đại diện cơ quan chủ trì + đại diện cơ quan phối hợp (nếu có)

(ký, ghi rõ họ tên)


Mẫu số 21
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HỢP ĐỒNG ĐẶT HÀNG ĐÀO TẠO NGHỀ  

Số               /BBNT.... ngày.....tháng....năm.....
Căn cứ Hợp đồng số...... /HĐĐHĐT  ngày ....tháng...năm....giữa ................. và................về  việc .......;

Hôm nay, ngày ....... tháng ........ năm, tại..................., chúng tôi gồm:

1. BÊN A: 

Địa chỉ: 

Điện thoại:                                              Fax: 

Mã đơn vị quan hệ ngân sách :       

Tài khoản:                                   tại 

Mã số thuế:

Đại diện:
1.Ông ......................Chức vụ..................................

                 2.Ông.......................Chức vụ................................


2.BÊN B: 
Địa chỉ
: 
Điện thoại:                                                 Fax: 


Mã đơn vị quan hệ ngân sách:       


Tài khoản:                                       tại 


Mã số thuế: 


Đại điện: Ông (Bà) ...............Chức vụ......................................
Căn cứ các nội dung của Hợp đồng và kết quả thực tế triển khai thực hiện, hai bên thống nhất nghiệm thu Hợp đồng số..../HĐĐHĐT ngày                    ..tháng...năm....giữa ................và..............., cụ thể như sau: 

1. Tên nghề đào tạo: ..............Trình độ:...........; Thời gian đào tạo:.....tháng;  

2. Số Khóa, số lớp đào tạo: ...................................................

a) Khóa thứ nhất: Số người:..................người; Số lớp: ....................lớp
Địa điểm đào tạo: ............................................
Thời gian đào tạo:................tháng;  Từ ngày.../.../... đến ngày.../.../...; 

Thời gian thực học:.......ngày

b) Khóa thứ hai: (tương tự như khóa thứ nhất)....

3. Tổng số học viên học nghề: .................người, Chia theo đối tượng:

- Người khuyết tật ........người;

- Người thuộc hộ Dân tộc thiểu số nghèo..........người;

- Người thuộc hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn...người;

- Dân tộc thiểu số....người;

- Người thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi NCC với cách mạng............người; 

- Người thuộc hộ nghèo.......người;

- Người thuộc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh.....người;

- Lao động nữ bị mất việc làm.......người;
- Người thuộc hộ cận nghèo......người;

- Phụ nữ thành thị......người;

- Lao động nông thôn.....người.

4. Kết quả, hiệu quả sau đào tạo:..........................................

- Tổng số học viên hoàn thành khóa học: ........ người, đạt........ %;

- Tổng số học viên được cấp chứng chỉ nghề:.... người, đạt.........%;

- Tổng số học viên có việc làm sau đào tạo:........người, đạt....... %; 
5. Kinh phí hỗ trợ tiền ăn, đi lại cho học viên thuộc đối tượng được hưởng là...................đồng (có bảng theo dõi thời gian học tập của học viên và danh sách học viên nhận hỗ trợ tiền ăn, đi lại kèm theo). 

6. Kinh phí hỗ trợ chi phí đào tạo: Căn cứ vào các chứng từ thanh quyết toán theo quy định.

7. Biên bản nghiệm thu này là cơ sở, căn cứ để thanh quyết toán Hợp đồng. Bên B chịu trách nhiệm cung cấp cho Bên A các chứng từ thanh toán theo quy định hiện hành. 

Hai bên nhất trí nghiệm thu Hợp đồng số...... /HĐĐHĐT ngày ....tháng....năm....  giữa ...............và.........................

Bên B có trách nhiệm cùng với Bên A thực hiện thanh quyết toán, thanh lý Hợp đồng đào tạo cho lao động theo quy định. 

Biên bản được lập thành 04 bản, Bên A giữ 02 bản, Bên B giữ 02 bản để thực hiện./.

	ĐẠI DIỆN BÊN A


	ĐẠI DIỆN BÊN B 
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